BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2022-2023
MÔN TOÁN – LỚP 5

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề)

Họ và tên: …………………………… Lớp 5A........  Phòng ........ Số báo danh: ……
Giám thị: 1,…………… ….....….... 2,............................................. Số phách: ……….


 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                        

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên  

........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) 
a. Số thập phân gồm “Hai trăm linh sáu đơn vị, bảy phần mười, tám phần nghìn” được viết là:

	A. 206,78
	B. 20,6708
	C. 206,0708
	D. 206,708


b. Số 2 
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 viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 2,007
	B. 2,07
	C. 2,7
	D. 20,7


Câu 2. (1 điểm) 
a. Tính nhẩm:
 23,56 x  0,01  = ………


0,367 : 0,01 = ……...
b. Tỉ số phần trăm của 3,5 và 7 là:
A. 0,5%

B. 5%


C. 50%

D. 20%
Câu  3. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 602cm  = …..… m ..... cm

c. 2,3 km2 = ……….. ha
b. 1tạ 6kg = ............. tạ


d. 3 giờ 30 phút  =  ..….. giờ
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
 Câu 4. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
3,36 + 253,4

25,6  -  8,125
 
35,56 x 6,8

71,82 : 5,7

Câu 5. (1 điểm)

	a, Tìm x:     3,2 : x = 2,4 : 0,6
.................................................................
................................................................. ................................................................ ................................................................
	b, Tìm 25% của 440 kg

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................


Câu 6. (1 điểm) Tính diện tích hình thoi có đường chéo thứ nhất là 0,5m, đường chéo thứ hai bằng 
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 đường chéo thứ nhất.

Câu 7. (2 điểm) Một đội công nhân có 100 người dự định làm một đoạn đường trong 36 ngày. Nay muốn hoàn thành công việc trong 15 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữa (mức làm việc của mỗi người là như nhau)?
Câu 8. (1 điểm)  
	a, Tính bằng cách thuận tiện nhất

2,3 : 0,5 + 2,3 : 0,25 + 4 x 2,3
	b, 20% của tổng số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số và số tự nhiên bé nhất có 2 chữ số là bao nhiêu?


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm) (mỗi phép tính đúng  được 0.5 điểm)
a. D

b. C
Câu 2 (1 điểm)
a. Tính nhẩm. (mỗi phép tính đúng  được 0.25 điểm)
 23,56 x  0,01  = 0,2356


0,367 : 0,01 = 36,7
b. (mỗi phép tính đúng  được 0.5 điểm)  C
Câu  3 (1 điểm) (mỗi phép tính đúng  được 0.25 điểm)
a. 602cm  = 6 m 2 cm


c. 2,3 km2 = 230 ha
b. 1tạ 6kg = 1,06 tạ


d. 3 giờ 30 phút  =  3,5 giờ
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

 Câu 4 (2 điểm) (mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm. Chú ý các đặt tính) 
3,36 + 253,4
 = 256,76

25,6  -  8,125 = 17,475

35,56 x 6,8 = 241,808

71,82 : 5,7 = 12,6
Câu 5 (1 điểm) (mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm)
	a, Tìm x:  

3,2 : x = 2,4 : 0,6
3,2 : x = 4

        x = 3,2 : 4
        x = 0,8
	b, Tìm 25% của 440 kg

440 : 100 x 25 = 110 kg


Câu 6 (1 điểm) 

Độ dài đường chéo thưa hai là: 0,5 : 5  x 2  =  0,2 (m )

(0,25đ) 
Diện tích hình thoi là: 0,5 x 0,2 : 2 =  0,05 (m2)


(0,5đ) 
Đáp số: 0,05 m2 







(0,25đ) 

Câu 7 (2 điểm) H có thể làm 1 trong 2 cách sau

Cách 1:

Muốn làm xong con đường đó trong 1 ngày thì cần số người là là

                                                  100 x 36 = 3600 (người)  



(0,5đ) 

                  Muốn làm xong công việc đó trong 15 ngày thì cần số người là

                                                  3600 : 15 = 240 (người)      


(0,75đ)
                                      Vậy cần thêm số người là

                                                   240 - 100 = 140 (người)              

(0,5đ)
                                                           Đáp số : 140 người   


(0,25đ)
Cách 2:                            Số ngày giảm đi số lần là

                                                    36 : 15 =  2,4 (lần) 



(0,5đ)
                  Muốn làm xong công việc đó trong 15 ngày thì cần số người là

                                                  100 x 2,4  = 240 (người)      


(0,75đ)
                                              Vậy cần thêm số người là

                                                  240 - 100 = 140(người)             


(0,5đ)
                                                           Đáp số : 140 người  



(0,25đ)
Câu 8 (1 điểm)  (mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm)
	a, Tính bằng cách thuận tiện nhất

   2,3 : 0,5 + 2,3 : 0,25 + 4 x 2,3

= 2,3 x 2 + 2,3 x 4 + 4 x 2,3

= 2,3 x (2 + 4 + 4)

= 2,3 x 10

= 23
	b, 
- Tổng của số bé nhất có 3 chữ số và số bé nhất có 2 chưa số là: 100 + 10 = 110

- 20% của 110 là: 110 : 100 x 20 = 22
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